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TUẦN 21
                                   Thứ Hai ngày 10 tháng 2 năm 2025
Sáng:                              Tiết 1: Hoạt động trải nghiệm
                     SINH HOẠT DƯỚI CỜ: VÌ TẦM VÓC VIỆT
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 
      1. Kiến thức 
Sau bài học này, HS sẽ: 
-NHận  thức  được  các  nguy  cơ  nếu  không  thực  hiện  vệ sinh  an  toàn thực phẩm 
-  Thực hiện được những việc làm cụ thể để đảm bảo an toàn trong ăn uống  
     2. Góp phần phát triển 
- Năng lực:Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ 
học tập. Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sống 
- Phẩm chất: Có ý thức học tập, chăm chỉ, sáng tạo, có trách nhiệm làm việc 
nhóm, biết yêu thương, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập 
    II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC  
- GV: GAĐT, Video clip Táo quân
 + Trang phục cho vai diễn ông Táo, bà Táo: 3 mũ cánh chuồn 
    III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC  
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Khởi động ( 2 -3’)
- Cả lớp hát bài: Tết tết đến rồi
- Nhận xét 
+ Bài hát nói về không khí thời gian nào trong năm?
2.Hoạt động khám phá (28 – 30’)
a. Mục tiêu: Tạo không khí vui tươi cho HS 
để tiếp thu bài mới một cách hiệu quả. 
b. Cách thức thực hiện 
GV cho HS xem tiểu phẩm Ông Táo lên trời 
báo cáo về việc thực hiện vệ sinh an toàn thực 
phẩm trong bữa ăn gia đình Việt. 
-GV cho HS chia sẻ ý kiến về cách ăn uống 
để  bảo  vệ  sức  khỏe  học  sinh  Việt  Nam  từ 
những bữa ăn gia đình. 
- GV  mời  ba  HS  đội  mũ  cánh  chuồn  vào  vai 
ông bà Táo, kiểm tra bếp trước khi báo cáo Ngọc 
Hoàng. Ông bà  Táo  hỏi  ý  kiến  HS  về  tiêu  chí 
đánh giá các căn bép để đưa vào báo cáo. 
- GV đề nghị HS thảo luận theo nhóm để giúp 
ông bà Táo đưa ra tiêu chí về một căn bếp sạch, 
gọn, đảm bảo an toàn thực phẩm 
-Gợi ý bảng chấm điểm căn bếp 
-Kết luận: Tất cả cùng nhắc lại những tiêu chí 
lớn: NGĂN NẮP, VỆ SINH, AN TOÀN. 
 3. Hoạt động vận dụng – cam kết
a. Mục  tiêu:  HS  có  thể thực  hiện  được  kế 
hoạch mình vừa lập ra 
b. Cách thức tiến hành 
- GV nhắc nhở HS thực hiện kế hoạch vừa lập ra 
- GV gợi ý HS nhận một số công việc giữ bếp 
sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp phù hợp với sức 
của mình để làm hàng ngày. 
 4. Củng cố đánh giá
- GV nhận xét, tóm tắt lại những nội dung chính 
của bài học.  
-  GV  nhận  xét,  đánh  giá  sự  tham gia  của  HS 
trong  giờ  học,  khen  ngợi  những  HS  tích  cực; 
nhắc nhở,  động viên những  HS  còn  chưa  tích cực
	
- Cả lớp hát theo nhạc

-Thời gian Tết nguyên đán





HS  chăm  chú  theo  dõi  tiểu 
phẩm 

-HS chia sẻ


- HS  đội  mũ  cánh  chuồn  vào 
vai  ông  bà  Táo,  kiểm tra  bếp 
trước khi báo cáo Ngọc Hoàng. 

-HS thảo luận nhóm – nêu ý kiến


-HS nhắc lại các tiêu chí




-Thực hiện kế hoạch vừa lập


                   __________________________________________
Tiết 2: Toán
LUYỆN TẬP CHUNG (TIẾT 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng:
- HS nắm được cách biểu diễn một số thông qua cấu tạo thập phân của số đó
- Làm quen với việc làm tròn số đến hàng
-  So sánh các số có bốn chữ số
     2. Góp phần hình thành và phát triển: 
- Năng lực: Năng lực tự học, NL giải quyết vấn đề và sáng tạo, NL tư duy – lập luận logic.
- Phẩm chất: Tự tin trong học tập. Tích cực tham gia các hoạt động học tập.
      II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- GAĐT, máy soi
      III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Mở đầu (3 - 5’)
- G sử dụng bài 2 /18 để tổ chức trò chơi khởi động bài học.
+ Thi tìm nhanh số lớn nhất, số bé nhất trong các dãy số cho trước?
- G nhận xét, chốt KT – GTB 
2. Luyện tập
*Bài 1 (9 - 10’)
- KT: Củng cố cách viết số thành tổng 
=> Khi viết số thành tổng của các số tròn nghìn, trăm, chục, đơn vị ta cần lưu ý gì? 
*Bài 2 (6 - 7’)
- KT: So sánh các số trong phạm vi 10000.
? Nêu cách so sánh các số có 4 chữ số?
=> Củng cố kĩ năng so sánh các số có bốn chữ số.
*Bài 3 (7 - 8’)
- KT: Làm tròn số đến hàng trăm
? Nêu cách làm tròn số đến hàng trăm?
=> Chốt cách làm tròn số đến hàng trăm.
3. Trò chơi: Về nhà đón Tết (9 - 10’)
- GV gọi HS đọc cách chơi và luật chơi
- GV hướng dẫn các nhóm chơi theo hướng dẫn
- GV theo dõi, hỗ trợ các nhóm
- GV Nhận xét, tuyên dương
=> Củng cố kĩ năng so sánh các số có bốn chữ số
4. Vận dụng (2 - 3’)
? Nêu nội dung giờ học?
- Nhận xét giờ học.
	
- H làm bảng con





- Đọc yêu cầu bài
- H làm bảng con
- Nêu cách thực hiện 

- Đọc yêu cầu bài
- H làm bảng con
- Giải thích cách làm

- Đọc yêu cầu bài
- H làm nháp
- Chia sẻ bài


- H tham gia trò chơi theo nhóm




_______________________________________
Tiết 3+4: Tiếng việt
ĐỌC: NGÀY HỘI RỪNG XANH (TIẾT 1 + 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức kĩ năng.
- Học sinh đọc đúng từ ngữ, câu, đoạn và toàn bộ bài thơ “Ngày hội rừng xanh”.
- Bước đầu biết thể hiện tâm trạng, cảm xúc qua giọng đọc, biết ngắt đúng nhịp thơ.
- Nhận biết được những sự vật nào đã tham gia vào ngày hội.
- Hiểu được sự vui nhộn của ngày hội rừng xanh.
- Hiểu điều tác giả muốn nói qua bài thơ: Thiên nhiên xung quanh chúng ta là một thế giới vô cùng kì thú và hấp dẫn.
- Nói được những hiểu biết về rừng ( Qua phim ảnh, sách, báo)
2. Góp phần phát triển 
- Năng lực : năng lực tự chủ, tự học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực ngôn ngữ.
- Phẩm chất: Giáo dục HS tình yêu đối với mái trường, thầy cô, bè bạn.
II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:
- GAĐT
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC
Tiết 1

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Mở đầu (3 - 5')
- Đọc đoạn em thích trong bài: Những cái tên đáng yêu 
? Em hiểu thêm được điều gì qua câu chuyện ?
- G nhận xét, dẫn dắt vào bài mới
2. HĐ Hình thành kiến thức 
2.1. HĐ đọc văn bản (35 - 37')
- G đọc mẫu toàn bài + chia khổ thơ
- G giao n/vụ: Thảo luận N2 (5’):
+Tìm cách đọc đúng các từ khó
+Cách ngắt nhịp thơ
+Tìm hiểu nghĩa từ khó
- G quan sát, trợ giúp.
- Dự kiến:
* Khổ 1: 
- Đọc đúng: nổi mõ (D1)
- Ngắt nhịp thơ: Chim Gõ Kiến/ nổi mõ/
                          Gà Rừng/ gọi vòng quanh/
                          Sáng rồi,/ đừng ngủ nữa/
                          Nào,/ đi hội rừng xanh!//
? Em hiểu “mõ” là gì?

- G đưa hình ảnh cái mõ
- HD đọc khổ 1: Đọc to, rõ ràng; phát âm và ngắt đúng nhịp thơ.
                            Nhận xét - Tư vấn
* Khổ 2: Đọc to, rõ ràng. Lưu ý ngắt đúng nhịp thơ:                   Tre,/ trúc / nổi nhạc  sáo/
                          Khe suối / gảy nhạc đàn/
                        Cây/ rủ nhau thay áo
                          Khoác bao màu tươi non.//
                            Nhận xét - Tư vấn
* Khổ 3: 
- Đọc đúng: lĩnh xướng (D2)
? Em hiểu thế nào là: ảo thuật, lĩnh xướng
- HD đọc khổ 3: Đọc to, rõ ràng; dòng 1, 2 ngắt nhịp 1/4, dòng 3 ngắt nhịp 2/3.
                            Nhận xét - Tư vấn
   * Khổ 4: 
? Em hiểu “cọn nước” là gì?
- HD đọc khổ 4: Đọc to, rõ ràng; dòng 1, 2 ngắt nhịp 1/4, dòng 3 ngắt nhịp 2/3.
                           Nhận xét - Tư vấn
*Luyện đọc nhóm 4 (2'):

*Cả bài: Đọc to, rõ ràng, ngắt nghỉ đúng nhịp thơ                                          
                          Nhận xét - Tư vấn 
                                                           Tiết 2
2.2. HĐ Trả lời câu hỏi (10 - 12')
? Các sự vật tham gia ngày hội như thế nào?
? Các con vật khác cùng tham gia vào ngày hội như thế nào? ( Chim gõ kiến làm gì?  )
=> Tất cả các loài vật  đều náo nức, rộn ràng tham gia vào các hoạt động của ngày hội.
- Các hoạt động trong ngày hội đã tạo nên rất nhiêu âm thanh khác nhau . Vậy đó là nhưng âm thanh nào? Đây cũng chính là nội dung câu hỏi 3. 
? Bài thơ nói đến những âm thanh nào? Những âm thanh ấy có tác dụng gì?
=> Ngày hội rừng xanh được miêu tả với những hình ảnh , âm thanh thật vô cùng sôi động.
? Em thích nhất hình ảnh nào trong bài thơ? Vì sao? 
? Qua bài thơ, em có cảm nhận như thế nào về  ngày hội rừng xanh và các con vật ở trong rừng?
? Bài thơ đã cho em biết được điều gì? 
=> Chốt ND: Thiên nhiên xung quanh chúng ta là một thế giới vô cùng kì thú và hấp dẫn.
2.3. HĐ Luyện đọc lại (5 - 7')
- HD: Đọc trôi chảy toàn bài, nhấn giọng những từ ngữ giàu sức gợi tả, gợi cảm. Giọng sôi nổi, hồ hởi, nhịp hơi nhanh ở khổ 1; giọng thong thả, tươi vui ở khổ 2; giọng thích thú, ngạc nhiên ở khổ 3,4. Đọc mẫu
- G nhận xét, bình chọn.
3. HĐ  Nói và nghe: (18 – 20’)
*HĐ1: Nói điều em biết về rừng (Qua phim ảnh, sách, báo)
+ Để nói về Rừng, em sẽ nói những gì?
- G gọi H đọc lại  chủ đề và yêu cầu nội dung.
- G đưa gợi ý lên màn hình.
? Em biết đến khu rừng đó nhờ đâu?
? Cây cối trong khu rừng đó như thế nào?
? Trong khu rừng đó có những con vật gì?
? Nêu cảm nghĩ của em về khu rừng đó?
- G: Giờ học trước, cô đã dăn các em về nhà tìm hiểu về rừng (qua phim, ảnh, sách báo,...). Hãy trao đổi với bạn những điều mình đã tìm hiểu được theo nhóm đôi. 
- GV nhận xét, tuyên dương.
=> Rừng là một thế giới vô cùng hấp dẫn và kì thú. Không những thế, rừng còn mang lại cho ta rất nhiều lâm sản quý, hiếm. và làm giảm bớt  thiệt hại do thiên tai gây nên (như lũ lụt, rồi sự nóng lên của trái đất,..) 
? Nếu không còn rừng nữa thì điều gì sẽ sảy ra? ( Cho HS quan sát video cảnh rừng bị tàn phá và tác hại của việc phá rừng.)
? Việc phá rừng gây ra những tác hại gì? 
? Việc làm đó có nên làm không? Vì sao?
*GDBVMT: Hiện nay, nhiều khu rừng đang bị chặt phá bừa bãi, thủ rừng quý hiếm bị săn bắn có nguy cơ bị tuyệt chủng. ảnh hưởng rất lớn đến môi trường, hệ sinh thái, cũng như sức khoẻ của con người. Vậy chúng ta cần làm gì để bảo vệ rừng, bảo vệ những con vật sống trong rừng? 
*HDD2: Trao đổi với bạn làm thế nào để bảo vệ rừng?
- GV gọi Hs đọc yêu cầu trước lớp.
- Mời HS trình bày.
- GV nhận xét, tuyên dương.
4. HĐ vận dụng, trải nghiệm (3 - 5')
? Các em cảm thấy thế nào qua tiết học này? 
- Nhắc nhở H phải biết bảo vệ rừng, tuyên truyền vận động mọi người không chặt, phá rừng để bảo vệ ngôi nhà cho các loài động vật và bảo vệ môi trường sống của chúng ta.
- Nhận xét, tuyên dương
	

- H đọc bài + TLCH





- HS đọc thầm + xác đinh khổ thơ
- H làm việc nhóm 2

- Các nhóm trình bày ý kiến


- Luyện đọc hai dòng thơ một



- Giải nghĩa từ
- Đọc chú giải và nêu
- H quan sát
- Đọc khổ 1: 3 - 4H. Lớp nhận xét





- Đọc khổ 2: 3 - 4H. Lớp nhận xét 

- Luyện đọc hai dòng thơ một
- Đọc chú giải và nêu
- Đọc khổ 3: 3 - 4H. Lớp nhận xét

- Đọc chú giải và nêu

- Đọc khổ 4: 3 - 4H. Lớp nhận xét
- H luyện đọc trong nhóm 4
- Đọc nối tiếp : 1 – 2 lượt
- Đọc cả bài: 1 – 2H. Lớp nhận xét


- Đọc thầm bài thơ + CH1,2
- 1 HS đọc toàn bài.






- H suy nghĩ và trả lời
    Lớp nhận xét


- H suy nghĩ và trả lời
- Lớp nhận xét

- H nêu ý kiến
- H theo dõi



- H đọc khổ, bài thơ




Lớp nhận xét, bình chọn

- HS đọc gợi ý SGK.

- Lắng nghe và thực hiện theo nhóm đôi 
- Đại diện nhóm trình bày.
- Nhóm khác nhận xét (nội dung, diễn đạt....)
 












- HS nêu theo ý hiểu.












- Đọc yêu cầu
- HS bày tỏ ý kiến.


-HS nêu ý kiến




______________________________________________________________
                                   Thứ Ba ngày 11 tháng 2 năm 2025
Sáng:                                       Tiết 1: Tiếng Việt
VIẾT (NGHE - VIẾT): CHIM CHÍCH BÔNG 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
1. Kiến thức, kĩ năng: 
- Nghe - viết chính xác, trình bày đúng bài chính tả “Chim chích bông” 
- Viết đúng từ chỉ các địa danh
- Làm đúng bài tập chứa  iêu/ươu, gọi tên sự vật có chứa âc/ât
2. Góp phần phát triển :
- Năng lực: năng lực tự chủ và tự học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực ngôn ngữ, năng lực thẩm mĩ.
- Phẩm chất: Giáo dục tính cẩn thận, chính xác, yêu thích Tiếng Việt.
II. ĐỒ DÙNG
- GAĐT
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	          1. Khởi động (2 - 3')
- Nhận xét bài viết trước.
- G đọc: nước, chói lọi
- G nhận xét, tuyên dương => GTB
	
- H theo dõi
- H viết bảng con

	          2. Hình thành kiến thức       
	

	           a. Hướng dẫn nghe viết (10 - 12')
	

	- Đọc bài viết.
- Yêu cầu H tìm các từ khó viết, gạch chân SGK
- Thảo luận N2: Phân tích và tìm cách viết đúng.
- Dự kiến các từ khó: là
                                      là = l + a + (`)                                                              
                                 liên liến
                                      liên = l + iên  
                                      liến = l + iên + (/)                                                                                                                          
                                 vỏ trấu
                                      trấu = tr + âu + (/)                                                                                                               
                                 chắp lại
                                         chắp = ch + ăp + (/)                                                                                                              
                                         lại = l + ai + (.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
	- Đọc thầm theo.
- H làm việc cá nhân
- H làm việc nhóm 2
- Đại diện các nhóm trình bày (nêu các từ khó, phân tích và nêu cách viết)
- Nhóm khác nhận xét, bổ sung.



- 2 H đọc lại các từ khó
- H viết bảng con

	            c. Viết chính tả (13 - 15') 
	

	? Nêu cách trình bày bài?
- KT tư thế ngồi, cách cầm bút, để vở,..
	

	- Đọc cho H viết bài.
	

	           d. Chấm chữa (3 - 5')
	

	- Đọc chậm lại bài viết.

- Chấm 1 số bài - Nhận xét
	- Soát lỗi 
- Đổi vở soát lỗi
- Ghi số lỗi - Tự chữa lỗi 

	           e. Hướng dẫn làm bài tập (5 - 7')
	

	          *Bài 2
	- Đọc thầm,  nêu yêu cầu

	- KT: Viết tên các địa danh. 
	- Làm vở.

	- Soi bài, nhận xét, chốt cách viết tên các địa danh.
- G giới thiệu hình ảnh các địa danh trong bài. 
          *Bài 3   
- KT: Phân biệt iêu/ươu.
- G nhận xét.
	- Đọc lại bài đúng.

- Đọc thầm,  nêu yêu cầu
- H làm nháp

	           3. Vận dụng (1 - 2')
? Nêu nội dung giờ học?
- Nhận xét tiết học.
	
- H nêu


___________________________________
Tiết 2: Toán
CHU VI HÌNH TAM GIÁC, HÌNH TỨ GIÁC,
 HÌNH VUÔNG, HÌNH CHỮ NHẬT (TIẾT 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng:
- HS tính được chu vi hình tam giác, hình tứ giác khi biết độ dài các cạnh.
- Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn liên quan đến đo lường.
2. Góp phần hình thành và phát triển: 
- Năng lực: Năng lực tự học, NL giải quyết vấn đề và sáng tạo, NL tư duy – lập luận logic.
- Phẩm chất: Tự tin trong học tập. Tích cực tham gia các hoạt động học tập.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- GAĐT, máy soi
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Mở đầu (2 - 3’)
- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.
+ Câu 1:  Hình tam giác có đặc điểm gì? 
+ Câu 2: Nêu đặc điểm của hình tứ giác? 
- Nhận xét và giới thiệu bài 
2. Khám phá (13 - 15') 
*HĐ1: Hình thành biểu tượng chu vi hình tam giác thông qua hình ảnh trực quan và cách tính chu vi hình tam giác
- G uốn sợi dây đã chuẩn bị thành 1 hình tam giác.
? Hình cô vừa uốn có dạng hình gì?
=>Chiều dài sợi dây chính là chu vi của hình tam giác
? Nếu sợi dây dài 10cm thì chu vi của hình tam giác bằng bao nhiêu? Vì sao?
- GV đưa màn hình hình tam giác ABC có độ dài các cạnh là 2cm, 3cm, 4cm. 
? Đọc số đo các cạnh của hình tam giác?
?Tính tổng độ dài các cạnh của hình tam giác ABC?
=> Chu vi của hình tam giác ABC là 9cm
? Vậy chu vi của hình tam giác là gì? 
=> Chu vi của hình tam giác bằng tổng độ dài các cạnh của hình tam giác đó”.
2.2.HĐ2: Hình thành cách tính chu vi hình tứ giác
- G đưa màn hình hình tứ giác MNPQ có độ dài các cạnh là 2cm, 3cm, 4cm, 5cm
- G yêu cầu H tính tổng độ dài các cạnh của hình tứ giác MNPQ
=> Chu vi của hình tứ giác MNPQ là 14cm
? Chu vi của hình tứ giác là gì? 
=> Chu vi của hình tứ giác bằng tổng độ dài các cạnh của hình tứ giác đó
=> Tổng độ dài các cạnh của hình tam giác, hình tứ giác là chu vi của hình đó.
3. Hoạt động  
* Bài 1 (5 - 6’)
- KT: Tính chu vi hình tam giác.
- GV hướng dẫn HS phân tích bài mẫu ở câu a 
- GV nhắc HS cần chú ý: độ dài các cạnh phải cùng
? Để làm BT1 em vận dụng kT nào? 
? Muốn tính chu vi hình tam giác em làm ntn? 
=> Lưu ý các cạnh cùng đơn vị đo .
* Bài 2 (5 - 6’) 
- KT: Tính chu vi hình tứ giác.
? Muốn tính chu vi hình tứ giác em làm ntn? 
=> Lưu ý các cạnh cùng đơn vị đo .
* Bài 3 (7 - 8’)
- KT: Giải toán có lời văn.
- Cho H quan sát hình vẽ và nhận diện: con thuyền có dạng hình gì?
- Gợi ý: chiều dài dây đèn nháy chính bằng chu vi hình tứ giác
? Muốn tính chiều dài dây đèn nháy em vận dụng cách tính chu vi hình gì?
- G chấm, nhận xét, soi bài, chốt bài đúng
? Nêu dạng toán?
=> Bài 3 đã củng cố kiến thức gì?
4. Củng cố (2 - 3’)
- Gọi HS nhắc lại tên bài học
? Khi tính chu vi hình tam giác, hình tứ giác, em cần lưu ý gì? 
- G nhận xét tiết học
	
- HS tham gia trò chơi
- H nêu






- HS quan sát
- Có dạng hình tam giác.
- HS lắng nghe
- H nêu

- HS quan sát hình vẽ

- đọc số đo các cạnh 
- H viết bảng con
- HS nhắc lại




- H quan sát, đọc độ dài các cạnh của hình tứ giác
- H viết bảng con


- H nêu ý kiến
- HS nhắc lại

- HS nhắc lại


- Đọc yêu cầu
- Đọc và phân tích mẫu

- H làm bảng con
- Nêu cách làm


- Đọc yêu cầu
- H làm bảng con
- Giải thích cách tính


- Đọc bài toán
- Quan sát hình vẽ
- Nêu ý kiến

- H làm vở
- Chia sẻ bài


_________________________________________
Tiết 3: Đạo đức
Bài 7:  KHÁM PHÁ BẢN THÂN (TIẾT 1)
      I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
      1.Kiến thức, kĩ năng
- Nêu được một số điểm mạnh, điểm yếu của bản thân.
- Biết vì sao phải biết điểm mạnh, điểm yếu của bản thân.
     2.Phát triển năng lực – phẩm chất:
- Góp phần hình thành năng lực phát triển bản thân.
- Năng lực: tự chủ, tự học, giải quyết vấn đề và sáng tạo, giao tiếp và hợp tác: Có biểu hiện chú ý học tập, tự giác tìm hiểu, phám phá bản thân. Có biểu hiện tích cực, sôi nổi và nhiệt tình trong hoạt động nhóm. Có khả năng trình bày, thuyết trình… trong các hoạt động học tập.
- Phẩm chất: chăm chỉ, trách nhiệm: Học tập và tìm hiểu về bản thân để vận dụng vào hoạt động phù hợp.
     II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- GV: GAĐT
     III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động mở đầu                  HTTC: cả lớp 
- GV tổ chức trò chơi “ Đoán người bạn bí mật”.
- Cách chơi: GV miêu tả về những người bạn bí mật. Mỗi người bạn bí mật được miêu tả về điểm mạnh, điểm yếu. HS đoán người bạn đó là ai. HS đoán đúng sẽ nhận được ngôi sao điểm thưởng.
- GV tổ chức cho HS tham gia trò chơi. Gợi ý câu hỏi:
+ Bạn nữ có giọng hát hay nhưng rụt rè.
+ Bạn nam cá tính, học tốt và có mái tóc hơi xoăn.
- GV dẫn dắt vào bài mới.
	

- HS lắng nghe.



- HS tham gia trò chơi.

- HS đoán tên bạn bí mật

- HS lắng nghe.

	2. Hoạt động khám phá

	Hoạt động 1: Quan sát tranh và trả lời câu hỏi HTTC: cả lớp
- GV giới thiệu tranh yêu cầu HS quan sát, đọc thầm câu chuyện theo tranh và trả lời câu hỏi:


+ Các bạn trong mỗi tranh có điểm mạnh, điểm yếu nào?
- GV mời HS khác nhận xét.
- Vậy theo em hiểu điểm mạnh là gì? Điểm yếu là gì?






- GV nhận xét tuyên dương, sửa sai (nếu có)
	
- 1 HS nêu yêu cầu. 
- Cả lớp cùng quan sát tranh và đọc nội dung câu chuyện qua tranh để tìm ra điểm mạnh, điểm yếu của các bạn trong mỗi tranh.
- Điểm mạnh của bạn ở tranh 1, 3, 4.
- Điểm yếu của bạn ở tranh 2
+ Điểm mạnh là những điểm tốt, điểm hay của bạn, có thể khiến bạn cảm thấy mạnh hơn hoặc có thể giúp bạn trở nên ấn tượng, nổi bật hơn so với người khác.
+ Điểm yếu là điểm còn thiếu sót, hạn chế và cần được cải thiện để trở nên tốt hơn.
- HS lắng nghe

	Hoạt động 2: Vẽ bức chân dung của em và viết ra điểm mạnh, điểm yếu của bản thân. 
HTTC: cá nhân
* Ba điều em có thể làm tốt nhất.
* Ba điều em cần cố gắng để làm tốt hơn.
- GV tổ chức HS vẽ tranh và viết điểm mạnh, yếu của bản thân trên giấy A4.
- Mời 3 – 5 HS chia sẻ bức chân dung và những điểm mạnh, điểm yếu của bản thân.
- GV nhận xét, tuyên dương.
	



- HS đọc yêu cầu

- HS vẽ tranh và viết 3 điểm mạnh, điểm yếu của bản thân.
- 3 – 5 HS chia sẻ trước lớp.

- HS lắng nghe

	3. Hoạt động luyện tập

	Hoạt động 3: Đọc câu chuyện và trả lời câu hỏi.                                    HTTC: nhóm 4
- GV gọi HS đọc câu chuyện. Cả lớp theo dõi đọc thầm.
- GV tổ chức HS thảo luận nhóm 4, đọc câu chuyện và trả lời các câu hỏi.
+ Vì sao Rùa vẫn là người chiến thắng trong lần thi đấu lại?





+ Vì sao chúng ta cần phải biết điểm mạnh và điểm yếu của bản thân?
- GV mời HS trình bày theo hiểu biết của mình.
- GV mời các nhóm nhận xét.
- GV chốt nội dung, tuyên dương.
	- HS quan sát

- HS đọc, cả lớp đọc thầm.


- HS thảo luận nhóm và trả lời câu hỏi:
+ Rùa vẫn là người chiến thắng trong lần thi đấu lại là nhờ tận dụng được thế mạnh của mình là bơi được dưới nước để chọn đường đua cho phù hợp với thế mạnh của bản thân.
+ Biết được điểm mạnh để phát huy và lựa chọn hoạt động phù hợp. Biết điểm yếu để khắc phục dần.
- HS lắng nghe.

	4. Hoạt động vận dụng                   HTTC: cả lớp

	- GV tổ chức HS tham gia trò chơi “Giải cứu rừng xanh”.
Cách chơi: GV chiếu slide trò chơi


+ Câu 1: Nêu điểm mạnh của con hổ?
+ Câu 2: Nêu điểm yếu của con nai?
+ Câu 3: Nêu điểm yếu của con gấu?
+ Câu 4: Nêu điểm mạnh của con voi?
- Nhận xét, tuyên dương
	- HS lắng nghe

- HS nêu các điểm mạnh, điểm yếu của các con vật để giải cứu chúng khỏi tên thợ săn.
- Khỏe, nhanh
- Nhút nhát
- Chạy chậm, ì ạch.
- To, khỏe
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm


_____________________________________
Tiết 4: Hoạt động trải nghiệm
GIÁO DỤC THEO CHỦ ĐỀ: BẾP NHÀ EM
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Nhận thức được các nguy Cơ nếu không thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm. 
- Thực hiện được những việc làm cụ thể để đãm bảo an toàn trong ăn uống.
2. Góp phần phát triển: 
- Năng lực: Biết chia sẻ với bạn về hiểu biết của mình về chăm sóc bản thân để có hình ảnh đẹp..
- Phẩm chất: Có thái độ thân thiện, vui tươi với mọi người xung quanh 
II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC
- GAĐT
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động (3 - 5')
- G chia lớp thành đội “Nếu” và đội “Thì”để dự đoán những nguy cơ sẽ xảy ra nếu không thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm trong bếp.
- G phổ biến luật chơi: 
- Lần lượt một bên nói "Nếu..., bên k                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- G nhận xét, dẫn dắt vào bài mới.
	
- H thực hiện chia đội theo phân công của G.
+ Nếu bát đũa mốc thì thức ăn dễ bị nhiễm khuẩn.
+ Nếu đồ ăn bị ôi thiu thì dễ bị đau bụng.
+ Nếu sử dụng thực phẩm quá hạn thì dễ bị ngộ độc.

	2. Khám phá chủ đề (13 - 15')
*HĐ1: Thảo luận về những việc cần làm để đảm bảo vệ sinh an toàn trong ăn uống.
- G yêu cầu H thảo luận theo nhóm theo câu hỏi: 
? Vì sao phải kiểm tra bếp ?
? Đồ dùng trong bếp cất không đúng chỗ có thể gây nguy hiểm thế nào?
? Để chai lọ trong bếp mà mất nhãn ghi tên thì có                                                                                                   nguy hiểm gì không?
? Bát đĩa, nồi, dao, thìa, đũa để bẩn, mốc có nguy cơ gì đối với an toàn thực phẩm?
? Thức ăn thừa không cất ngăn mát, không đậy có thể mang đến nguy hiểm gì?
- Yêu cầu H viết, vẽ vào giấy A3 các nội dung cần thực hiện. 

- G nhận xét, kết luận: Ta cần nhắc nhau luôn giữ bếp sạch sẽ, không tạo cơ hội cho vi khuẩn, vi trùng phát triển, bảo vệ sự an toàn của cả nhà.
3. Mở rộng và tổng kết chủ đề (12 - 14') 
*HĐ2: Lên kế hoạch hành động để giữ vệ sinh an toàn cho bếp nhà mình.
- G và H viết vào vở bài tập hoặc tờ giấy những việc mình sẽ thực hiện trong một hai ngày tới. 
	- HS đọc yêu cầu bài.
*HĐ nhóm 4
- HS đọc yêu cầu.
- Tiến hành thảo luận nhóm.
- Gợi ý một số việc cần làm để đảm bảo vệ sinh an toàn trong ăn uống tại bếp nhà em:
+ Bảo quản thực phẩm sống và chín đúng cách.
+ Thường xuyên kiểm tra hạn sử dụng, chất lượng của các loại thực phẩm trong tủ lạnh, tủ bếp, kệ,...
+ Thường xuyên vệ sinh các dụng cụ nhà bếp và làm sạch dụng cụ vệ sinh sau khi dùng.
…..
- Đại diện  nhóm lên trình bày                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
- Nhóm khác nhận xét câu trả lời của bạn.
 





- HS đọc yêu cầu bài.
*HĐ cặp đôi
- H đọc yêu cầu bài và tiến hành viết vào vở hoặc giấy.
- H đọc kế hoạch cá nhân trước lớp
KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

	






- G nhận xét chung, tuyên dương.
	Mình sẽ thực hiện những việc sau vào buổi tối ngày 8 tháng 2 
1. Cùng mẹ kiểm tra tủ lạnh. 
2. Sắp xếp lại thức ăn trong tủ lạnh. 
3. Lau dọn tủ lạnh.
- Các HS nhận xét.
- H trao đổi với bạn bên cạnh và tự cam kết sẽ thực hiện.

	4. Cam kết hành động (3 - 5')
- G nêu yêu cầu và hướng dẫn HS về nhà cùng với người thân: tiết kiệm điện, nước.
- GV nhận xét sau tiết dạy.
- Dặn dò về nhà đọc trước và chuẩn bị bài học sau.
	
- HS tiếp nhận thông tin và yêu cầu để về nhà ứng dụng.



_____________________________________
Chiều                                        Tiết 5: Tiếng Việt (BS)
LUYỆN TẬP

      I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Củng cố kĩ năng đọc đúng từ ngữ, biết ngắt, nghỉ sau các dấu câu, đảm bảo đúng tốc độ đọc, đọc bài lưu loát, biết đọc nhấn giọng một số từ ngữ trong bài.
- Giúp HS hiểu nội dung bài: Thiên nhiên xung quanh chúng ta là một thế giới vô cùng kì thú và hấp dẫn.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, đọc bài và trả lời các câu hỏi. Nêu được nội dung bài.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: tham gia đọc trong nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất yêu nước: Biết yêu quý ngôi nhà của mình
- Phẩm chất nhân ái: Biết đoàn kết, yêu thương những thành viên trong gia đình
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ đọc bài, trả lời câu hỏi.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: SGK, Vở bài tập Tiếng Việt; các hình ảnh trong SGK
2. Học sinh: SGK, Vở bài tập Tiếng Việt, bút, thước
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+ Giúp học sinh củng cố kiến thức, rèn kĩ năng đọc và hiểu nội dung bài, làm được các bài tập trong vở bài tập.
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  Luyện đọc.
- Gọi 1 HS đọc cả bài .
- GV gọi HS nêu từ khó đọc, câu dài, ngắt nghỉ, nhấn giọng.











- GV: yêu cầu HS ngồi theo nhóm 4 luyện đọc.
- Gọi 1 HS lên cho các nhóm chia sẻ phần luyện đọc.
- Các nhóm khác lắng nghe và nhận xét các bạn đọc đúng yêu cầu chưa và giúp bạn đọc đúng theo yêu cầu.
- GV theo dõi các nhóm đọc bài. 
- Gọi các nhóm đọc. HS nhận xét.
- GV nhận xét: (VD: Nhóm bạn … đọc đúng, đám bảo tốc độ hoặc nhóm bạn…. đọc bài lưu loát và đã biết đọc hay bài đọc.
Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung bài
- GV giao bài tập HS làm bài.
- GV lệnh HS đạt chuẩn làm bài tập 1, 2/ 13 Vở Bài tập Tiếng Việt. 
- GV cho Hs làm bài trong vòng 7 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.

	

- HS đọc bài. 
- HS nêu: Từ khó đọc: nổi, mõ, rừng, xanh, tre, trúc, khoác, lĩnh….
+ Ngắt đúng nhịp thơ
Chim Gõ Kiến / nổi mõ /
Gà Rừng / gọi vòng quanh/
- Sáng rồi, / đừng ngủ nữa/
Nào, / đi hội rừng xanh!//

Tre,/ trúc / nổi nhạc sáo/
Khe suối / gảy nhạc đàn/
Cây/ rủ nhau thay áo/
Khoác bao màu tươi non.//
- Học sinh làm việc trong nhóm 4
 
- HS đọc bài









- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS làm bài



	Hoạt động 3: Chữa bài
- GV Gọi 1 Hs lên điều hành phần chia sẻ trước lớp.
* Bài 1
- GV cho HS nêu yêu cầu bài tập.
- GV: Dựa vào sự hiểu biết của em và dựa vào video clip cô đã cho các em xem ở Hoạt động Khởi động, em hãy suy nghĩ và trả lời các câu hỏi gợi ý sau:
+ Em biết đến khu rừng đó nhờ đâu?

+ Cây cối trong khu rừng đó như thế nào?


+ Trong khu rừng đó có những con vật gì?

+ Nêu cảm nghĩ của em về khu rừng đó?
- GV nhận xét.
- GV: Dựa vào những câu trả lời vừa rồi, em hãy làm bài tập 1 trong VBT TV. 
- GV quan sát, giúp đỡ. Kiểm tra vở một số HS.
	
- 1 Hs lên chia sẻ.

 
- HS nêu



- HS suy nghĩ trả lời:
+ Tranh ảnh, tivi, báo chí, sách truyện, video cô giáo cho xem...
+ Rất nhiều cây, có cây cao cây thấp, có cây cho quả, cây nhiều hoa,....
+ Hổ, sư tử, báo, khỉ, rắn hươu, nai...
+ HS tự nêu cảm nghĩ của mình.
- HS lắng nghe
- HS làm bài cá nhân.



	 GV chốt: Qua các ý kiến trao đổi cô thấy các em đã nắm được trình tự các sự việc trong câu chuyện.
Bài 2: 
- GV cho HS nêu yêu cầu bài tập.
- GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm 4.





- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV: Ngoài những địa danh đó, các em còn có thể kể thêm tên những địa danh nào?
(GV liên hệ thực tế, gợi ý cho HS kể tên những địa danh ở địa phương mình)
- GV khen.
	



- HS nêu
- HS thảo luận.
- Đại diện các nhóm chia sẻ
Tên cách địa danh: Vườn Quốc gia Cúc Phương, Ninh Bình, Hòa Bình, Thanh Hóa, Việt Nam, Cúc Phương, Nho Quan.

- HS kể.

	3. HĐ Vận dụng
- Gọi 1 HS đọc lại cả bài.
+ Em biết được thông điệp gì qua bài học?

 GV hệ thống bài
- Nhận xét giờ học.
- Dặn chuẩn bị bài sau.
	
- Hs đọc bài.
- HS trả lời
- HS nghe





________________________________________________________________
Thứ Tư ngày 12 tháng 2 năm 2025
Sáng:                                        Tiết 1+2: Tiếng Việt
ĐỌC: CÂY GẠO ( TIẾT 1 + 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng
- Đọc đúng từ ngữ, câu, đoạn và toàn bộ văn bản “Cây gạo”.
- Bước đầu biết thể hiện ngữ điệu khi đọc bài văn miêu tả, biết nghỉ hơi ở chỗ có dấu câu.  
- Hiểu nội dung bài: Nhận biết được vẻ đẹp rực rỡ của cây gạo, không khí tưng bừng trên cây gạo khi mùa xuân về; vẻ đẹp trầm tư của cây gạo khi hết màu hoa. 
- Hiểu được suy nghĩ, cảm xúc, sự gắn bó của tác giả với cây gạo ở những thời điểm khác nhau. 
- Hiểu nội dung bài: Hiểu được điều tác giả muốn nói qua văn bản: Cây gạo là biểu tượng đẹp của làng quê.
- Ôn lại chữ viết hoa P,Q thông qua viết ứng dụng.
2. Góp phần phát triển :
- Năng lực: Năng lực tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề
 và sáng tạo, năng lực ngôn ngữ, năng lực thẩm mĩ,...
- Phẩm chất: Tự tin trong học tập. Biết yêu thiên nhiên, quê hương, đất nước qua văn bản.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- GAĐT, máy soi
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động (2 - 3')
- GV tổ chức cho HS hát bài hát “Lý cây xanh”
+ Bài hát nói về điều gì?
- G nhận xét, dẫn dắt vào bài mới
	
- H hát


	2. Khám phá 
2.1. HĐ1: Đọc văn bản (37 - 38')
- G đọc mẫu  + chia đoạn
? Bài đọc chia thành mấy đoạn?
- G giao n/vụ: Thảo luận N2 (5’):
+ Tìm cách đọc đúng các từ khó
+ Cách ngắt hơi ở câu dài
+ Tìm hiểu nghĩa từ khó
- G quan sát, trợ giúp.
- Dự kiến:
* Đoạn 1: 
- Đọc đúng: búp nõn,là, ánh nến (C4)
- Ngắt hơi câu dài: Chào mào,/ sáo sậu,/ sáo đen…/ đàn đàn/ lũ lũ/ bay đi bay về,/lượn lên lượn xuống.// (C)
- HD đọc  đoạn 1: đọc to, rõ ràng, ngắt nghỉ đúng sau các dấu câu, giữa các cụm từ. 
                     Nhận xét - Tư vấn 
* Đoạn 2: 
? Em hiểu thế nào là "tuổi xuân"?
- HD đọc  đoạn 2: Đọc to, chú ý ngắt nghỉ đúng sau các dấu câu. 
                   Nhận xét - Tư vấn
* Đoạn 3: 
- Ngắt hơi câu dài: Cây đứng im,/ cao lớn,/ hiền lành,/ làm tiêu cho những con đò cập bến /và cho những đứa con về thăm quê mẹ.//
? Em hiểu như thế nào là vãn, (làm) tiêu ?
- HD đọc đoạn 3: Đọc to, rõ ràng, chú ý ngắt nghỉ đúng.
                              Nhận xét - Tư vấn
*Luyện đọc nhóm 4 (2'):

*Cả bài: Toàn bài đọc to, rõ ràng, nhấn giọng các từ gợi tả...
                         Nhận xét - Tư vấn 
	

- Đọc thầm theo + xác định đoạn
- H chia đoạn

- H làm việc nhóm 2


- Các nhóm trình bày ý kiến


- Luyện đọc câu theo dãy


- Đọc đoạn 1: 3 - 4H. 
Lớp nhận xét


- H nêu
- Đọc đoạn 2: 3 - 4H. 
       Lớp nhận xét


- Vạch vào SGK

- H nêu
- Đọc đoạn 3: 4 - 5H. 
       Lớp nhận xét
   
                                         
- HS luyện đọc theo nhóm 4.
- Đọc nối tiếp: 1 - 2lượt
- 1 - 2H đọc cả bài. Lớp nhận xét

	                                   Tiết 2
2.2. HĐ Trả lời câu hỏi (10 - 12')
? Vào mùa hoa, cây gạo ( hoa gạo, búp nõn) đẹp như thế nào?
? Những chi tiết nào cho thấy các loài chim đem đến không khí tưng bừng trên cây gạo?
? Vì sao trên cây gạo lại có “ ngày hội mùa xuân”?
=> Trên cây gạo đầy màu sắc và âm thanh rộn rã của các loài chim. Tất cả những âm thanh và màu sắc đó tạo thành  cảnh sắc vui nhộn, náo nhiệt của ngày hội mùa xuân.


? Những hình ảnh nào cho thấy cây gạo mang vẻ đẹp mới khi hết mùa hoa?


? Em thích hình ảnh cây gạo vào mùa nào? Vì sao? 
? Câu chuyện muốn nói với em điều gì?
=> Chốt: Cây gạo là biểu tượng đẹp của làng quê.
2.3. HĐ Luyện đọc lại. (5 - 7')
- HD: Đọc trôi chảy toàn bài, ngắt nhấn giọng các từ gợi tả, gợi cảm.... Đọc mẫu

- Nhận xét, bình chọn bạn đọc hay.
3. Luyện viết (18 - 20’)
3.1. HĐ4: Ôn chữ viết hoa 
[image: Description: File luyện viết chữ in hoa - Mẫu chữ hoa cho học sinh Tiểu học]- G đưa chữ hoa

[image: Description: File luyện viết chữ in hoa - Mẫu chữ hoa cho học sinh Tiểu học]? Nhận xét độ cao chữ hoa P QK)? Chữ hoa P (Q) gồm mấy nét? 
- G đưa video giới thiệu lại cách viết chữ hoa P (Q)
- G cho H viết vào vở.
3.2. HĐ5: Viết ứng dụng 
a. Viết tên riêng: Phú Quốc
- G: Phú Quốc là hòn đảo lớn nhất Việt Nam, thuộc tỉnh Kiên Giang.
- G lưu ý  khoảng cách: P-h
b. Viết câu.
- G đưa câu ứng dụng
- G lưu ý cách viết các chữ hoa và vị trí dấu thanh trong các chữ.
- GV cho HS viết vào vở.
- G chấm một số bài, nhận xét, tuyên dương.
4. HĐ: Vận dụng, trải nghiệm (3 - 5')
- Giới thiệu cho H 1số cuốn sách nấu ăn đơn giản.
- Nhận xét, tuyên dương
	
- H đọc thầm đoạn 1 + CH1,2,3
- H nêu ý kiến





 
- Đọc thầm đoạn 2 + CH4
- H thảo luận nhóm đôi
- 2 - 3H nêu ý kiến
- Đọc thầm đoạn 3 + CH5
- H thảo luận nhóm đôi
- 2 - 3H nêu ý kiến




- Theo dõi
- H luyện đọc theo nhóm 4
- H đọc đoạn, bài 
- Đọc đoạn H thích
 - Lớp nhận xét, bình chọn


- H đọc
- Thảo luận N2
- H nêu ý kiến
- H quan sát.
- H viết bảng con.
- H viết vở dòng chữ hoa 

- HS đọc 
- HS lắng nghe.
- HS viết vở từ ứng dụng 

- H đọc câu ứng dụng

- HS theo dõi.
- HS viết vở câu ứng dụng
- H kiểm tra N2


_______________________________________
Tiết 3: Toán
CHU VI HÌNH TAM GIÁC, HÌNH TỨ GIÁC,
HÌNH VUÔNG, HÌNH CHỮ NHẬT (TIẾT 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Học sinh tính được chu vi chữ nhật, chu vi hình vuông khi biết độ dài các cạnh 
- Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn liên quan đến đo lường.
     2. Góp phần phát triển
- Năng lực: quan sát, xác định điểm ở giữa, trung điểm của đoạn thẳng khi là bài, H 
phát triển năng lực sử dụng công cụ và phương tiện toán học, năng lực tư duy và lập 
luận toán học.
 - Phẩm chất: Phát triển phẩm chất chăm chỉ, đồng thời giáo dục HS tình yêu với Toán học, tích cực, hăng hái tham gia các nhiệm vụ học tập.
II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:
- GAĐT, máy soi
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Mở đầu (2 - 3’)
? Vẽ 1 hình chữ nhật, 1 hình vuông ?
? Nêu đặc điểm của hình chữ nhật, hình vuông 
- G nhận xét, dẫn dắt vào bài mới.
2. Khám phá (13 - 15’)
* Chu vi hình chữ nhật
- G dùng sợi dây kim tuyến chăng quanh các cạnh của khung ảnh hình chữ nhật. Cho H quan sát, nhận dạng khung ảnh và nêu được mối quan hệ giữa chiều dài sợi dây và chu vi của khung ảnh hình chữ nhật
=> Chu vi hình chữ nhật bằng tổng độ dài các cạnh của hình chữ nhật.
- G vẽ lên bảng hình chữ nhật ABCD có chiều dài 5cm, chiều rộng 3cm. Yêu cầu H vận dụng Kt đã học, tính chu vi của hình chữ nhật đó.
- G gợi ý: hình chữ nhật có 2 cạnh dài bằng nhau,
	
- H vẽ nháp
- H nêu



- H quan sát

- H tính vào bảng con
- Nêu cách làm


- Thảo luận nhóm 2
- Trình bày ý kiến



- Nêu ý kiến

	2 cạnh ngắn bằng nhau nên ta có thể tính chu vi 
hình chữ nhật bằng cách nào khác?
? 5cm và 3cm là số đo chiều nào của hình chữ nhật?
? Muốn tính chu vi hình chữ nhật ta làm thế nào?
? Tính chu vi hình chữ nhật, em cần lưu ý điều gì?
- G nhận xét, chốt quy tắc sgk/23.
*Chu vi hình vuông
- G vẽ lên bảng hình vuông MNPQ có độ dài các cạnh đều là 5cm
- Yêu cầu H vận dụng KT đã học, tính chu vi hình vuông đó.
- G nhận xét, chốt cách làm nhanh.
? 5cm là số đo nào của hình vuông MNPQ?
? Muốn tính chu vi hình vuông ta làm thế nào?
=> Chốt quy tắc tính chu vi hình vuông sgk/23.
3. Hoạt động 
	- H đọc 


- H quan sát

- H làm bảng con
- Chia sẻ cách tính


- H nêu

- H đọc quy tắc



	*Bài 1 (5 - 6')
- KT: Tính chu vi hình vuông.
? Cạnh hình vuông là 6cm, làm thế nào em tính được chu vi bằng 24cm?
- G chấm, nhận xét, soi bài, chốt cách làm đúng
? Vì sao em điền được 40m ?
=> Nêu cách tính chu vi hình vuông ?
*Bài 2 (7 - 8')  
- KT: Tính chu vi hình chữ nhật 
- G chấm, nhận xét, soi bài, chốt cách làm đúng
? Muốn tính chu vi hình chữ nhật ta cần biết mấy yêu tố? 
=> Chốt cách tính chu vi hình chữ nhật.
*Bài 3 (4 - 6')  
- KT: Tính chu vi hình chữ nhật 
- G đưa hình vẽ và nêu câu hỏi gợi ý: 
+ Đề bài cho biết gì?
+ Để bài yêu cầu tính gì?
+ Làm sao để xác định được Nam cần bao nhiêu que tính?(gợi ý H đếm số que tính mỗi cạnh trong hình vẽ)
- GV nhận xét, tuyên dương
- Chốt KT: Củng cố cách vận dụng tính chu vi hình vuông vào thực tế.
	- Đọc yêu cầu bài + mẫu
- H nêu
- H làm nháp
- Giải thích cách làm
- H nêu
 

- Đọc bài toán + mãu
- H làm vở.
- Chia sẻ bài




- Đọc yêu cầu bài
- Quan sát hình vẽ

- H nêu


- Thảo luận nhóm 2
- Đại diện H trình bày

	4. Vận dụng - dặn dò (2 - 3’)
? Nêu nội dung bài học?
? Nhắc lại quy tắc?
- Nhận xét tiết học 
	
- HS nêu


________________________________________________________________
Thứ Năm ngày 13 tháng 2 năm 2025
Sáng:                                            Tiết 1: Tiếng Việt
BIỆN PHÁP SO SÁNH. ĐẶT VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI: Ở ĐÂU?
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng
- Nhận diện và nêu được tác dụng của biện pháp so sánh; biết đặt câu có sử dụng biện pháp so sánh; biết cách đặt câu hỏi: Ở đâu? để hỏi về địa điểm diễn ra sự việc.
2. Góp phần phát triển :
    - Năng lực: Năng lực tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực ngôn ngữ, năng lực thẩm mĩ,...
   - Phẩm chất: Có phẩm chất nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- GAĐT, máy soi
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Mở đầu (2 - 3’)
- G tổ chức vận động theo nhạc: Bé tập so sánh”  để khởi động bài học.
? Tìm hình ảnh so sánh trong bài hát? Nêu tác dụng của hình ảnh so sánh?
- G nhận xét, dẫn dắt vào bài mới
	
- H hát 

	2. Hình thành kiến thức 
*Bài 1 (10 - 12')
- KT: Biện pháp so sánh
- G hướng dẫn H thảo luận nhóm 2 theo gợi ý:
? Những sự vật nào được so sánh với nhau?
? Chúng được so sánh với nhau ở đặc điểm gì?
? Câu văn chứa hình ảnh so sánh có gì hay ?
- G nhận xét, thống nhất kết quả.
? Đoạn văn có mấy câu? Chúng ta tìm được từ so sánh nào? Sau khi tìm xong hình ảnh so sánh em có tưởng tượng được ra cây gạo không? Vì sao?
=>Chốt cách so sánh sự vật với sự vật.
*Bài 2 (5 - 6')
- KT: Biện pháp so sánh 
- GV hướng dẫn: Từ hình ảnh so sánh đã tìm được chúng ta sẽ viết vào bảng đã cho.

- G nhận xét, đưa bài đúng.
*Bài 3 (10 - 11') 
- KT: Đặt câu sử dụng biện pháp so sánh.
[image: ]- G đưa tranh con mèo và hòn bi ve, yêu cầu H xem mắt mèo và hòn bi ve có đặc điểm gì giống nhau?
+ Đặt câu so sánh hai sự vật đó với nhau
- G nhận xét, sửa nếu có
- Yêu cầu HS đặt câu với các tranh còn lại.
- G yêu cầu các nhóm trình bày.
- G soi bài, nhận xét và khen những H đặt được câu hay, thể hiện sự liên tưởng thú vị giữa các sự vật.
=> Chúng ta quan sát, tìm ra những đặc điểm giống nhau của các sự vật để có so sánh đúng và hay hơn.        
*Bài 4 (8 - 9') 
- KT: Đặt và trả lời câu hỏi: Ở đâu? 
- G phân tích mẫu, yêu cầu H thảo luận nhóm: hỏi – đáp về địa điểm diễn ra sự việc trong đoạn văn.

=> Khi hỏi địa điểm diễn ra sự việc chúng ta phải sử dụng cụm từ Ở đâu? ở đầu hoặc cuối câu. Khi trả lời câu hỏi Ở đâu? chúng ta sử dụng từ ngữ chỉ địa điểm.
	 
- Đọc yêu cầu bài
- H suy nghĩ cá nhân
- Thảo luận nhóm 2 (PBT)

- Đại diện nhóm chia sẻ
- Lớp nhận xét





- Đọc yêu cầu bài tập 2.
- HS lắng nghe, suy nghĩ.
- H làm PBT
- Nêu bài làm
Lớp nhận xét, bổ sung

- Đọc yêu cầu bài tập 3.

- H quan sát tranh




- Nêu ý kiến

- H làm bài vào vở
- Kiểm tra nhóm 2
- Nêu bài làm

- Đọc yêu cầu bài 
- Làm cá nhân
- Thảo luận nhóm 2
- Đại diện nhóm trình bày.
Lớp nhận xét, bổ sung

	3. Vận dụng (2 - 3’)
? Nêu nội dung giờ học?
- Nhận xét, đánh giá tiết dạy.
	



________________________________________
Tiết 4: Toán
        CHU VI HÌNH TAM GIÁC, HÌNH TỨ GIÁC, 
HÌNH VUÔNG, HÌNH CHỮ NHẬT (TIẾT 3)
     I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
    1. Kiến thức kĩ năng:
- HS tính được chu vi hình tam giác, hình tứ giác, hình chữ nhật, hình vuông. 
- Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn liên quan đến đo lường.
    2. Góp phần phát triển 
- Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học .
- Phẩm chất: Tự tin trong học tập. Tích cực tham gia các hoạt động học tập.
    II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- GAĐT, máy soi, PBT
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Mở đầu (3 - 5’)
+ Muốn tính chu vi của hình tam giác, tứ giác ta làm thế nào?
+ Muốn tính chu vi hình chữ nhật, hình vuông ta làm thế nào?
- G nhận xét, dẫn dắt vào bài mới
	
- H nêu 




	2. Luyện tập 
*Bài 1 (9 - 10')
- KT: Tính chu vi hình chữ nhật, hình vuông.

? Muốn tính được chu vi hình chữ nhật, chu vi hình vuông ta cần biết những yếu tố nào?
=> Chốt cách tính chu vi hình chữ nhật, chu vi hình vuông.
*Bài 2 (11 - 12')
- KT: Tính chu vi hình chữ nhật.
- G đưa tranh
+ Mặt bàn có hình dạng gì?
+ Nam đo mặt bàn có số đo chiều dài, chiều rộng là bao nhiêu?
+ Mai đưa ra câu hỏi gì?
+ Việt đưa ra cách làm như thế nào?
+ Cách làm của Việt đúng hay sai? Vì sao?
+ Em có nhận xét gì về đơn vị đo của số đo chiều dài và chiều rộng?
- G nhắc H chú ý đơn vị đo của chiều dài, chiều rộng trước khi tính chu vi
- G gợi ý để H tìm cách tính đúng:
=> Muốn tính chu vi hình chữ nhật, ta cần lưu ý gì về đơn vị đo?
*Bài 3 (11 - 12')
- KT: Tính chu vi hình chữ nhật.
- G đưa hình minh họa trực quan cho H quan sát.
? Vườn rau có chiều dài, chiều rộng bao nhiêu? 
? Cổng vào bao nhiêu?
? Chiều dài hàng rào có mối quan hệ như thế nào với chu vi của vườn rau (nếu không có cổng vào)?
? Nếu không có cổng vào ta tính chiều dài hàng rào dựa vào đâu?
+ Tính chiều dài của hàng rào cần tính ta làm thế nào?
- G giải thích: Chiều dài hàng rào khi không có lối vào bớt đi 2m thì bằng chiều dài hàng rào cần tính.)
- G chấm, nhận xét, soi bài, chốt bài đúng.
? Em đã vận dụng KT gì để giải bài toán?
=> Chốt ứng dụng cách tính chu vi hình chữ nhật vào thực tế.
3. Vận dụng (2 - 3’)
? Muốn tính chu vi hình chữ nhật ta cần lưu ý gì về đơn vị đo?
- Nhận xét giờ học.
	
- Đọc yêu cầu + quan sát hình vẽ
- H làm cá nhân
- Trao đổi nhóm 2
- Giải thích cách làm



- Đọc đề bài, quan sát tranh
- H đọc lời thoại
- H nêu ý kiến




- H nhận xét



- H làm bảng con
- Chia sẻ cách làm

- Đọc bài toán
- Tìm yếu tố cho, hỏi
- H quan sát

- H phân tích bài toán







- Làm vở
- Chia sẻ bài 





- H nêu


__________________________________
Chiều:                                      Tiết 5: Toán (Bổ sung)
LUYỆN TẬP
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Giúp học sinh củng cố kiến thức, kĩ năng:
+ Biết 1cm2 là diện tích hình vuông có cạnh dài là 1cm
+  Biết đọc, viết số đo diện tích theo cm2
2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề với dạng toán vận dụng thực tế.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp với thầy cô, bạn bè trong các hoạt động học tập.
3. Phẩm chất:
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Vở bài tập Toán; các hình ảnh trong SGK
2. Học sinh: Vở bài tập toán, bút, thước
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
     + HS tính được chu vi hình tam giác, hình tứ giác, hình chữ nhật, hình vuông 
+ Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn liên quan đến đo lường.
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  GV giao BT cho HS làm bài.
- Gv lệnh: HS chưa đạt chuẩn làm bài 1, 2/ 21, 22 Vở Bài tập Toán.  
- Gv lệnh: HS đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3/ 21, 22 Vở Bài tập Toán.  
- GV cho Hs làm bài trong vòng 15 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài và gọi Hs đã được cô chấm chữa lên làm bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	



- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
-Hs làm bài



- HS cùng bàn đổi vở kiểm tra bài.

	Hoạt động 2: Chữa bài:
- GV gọi HS chữa lần lượt các bài:
* Bài 1: Nối hình với số đo là chu vi của hình đó (VBT /21 )
- Cho HS quan sát 
+ Hình 1: Là hình gì? Nêu cách tính chu vi?


- GV cho học sinh nối tiếp nêu câu trả lời


- GV nhận xét bài làm trên bảng, khen học sinh thực hiện tốt.
  Gv chốt cách tính chu vi các hình khối.
	




- Học sinh trả lời: Hình 1 là hình chữ nhật. Chu vi bằng (chiều dài + chiều rộng) x2. Chu vi bằng 18cm
- HS nối tiếp trả lời
+ Hình 2: Hình vuông, 32cm
+ Hình 3: Hình tứ giác, 19cm
- Học sinh nhận xét

	* Bài 2: Viết câu trả lời thích hợp vào chỗ chấm (VBT / 22)
- GV hỏi:
+ Bài toán cho biết gì? Hỏi gì?
+ Bạn Nam trong bài toán đã thực hiện đúng chưa? Vì sao?
GV nhắc HS cần chú ý đơn vị đo của chiều dài, chiều rộng trước khi tính chu vi
- GV gợi ý để HS tìm cách tính đúng
- Cho học sinh nhận xét
- GV nhận xét, khen học sinh nhanh – đúng và chốt đáp án.
    Gv củng cố cách tính chu vi hình chữ nhật, chú ý đơn vị đo trước khi tính
	

- HS lắng nghe câu hỏi
- HS trả lời
Việt tính theo công thức tính chu vi hình chữ nhật, nhưng Việt chưa chú ý đến đơn vị đo (chưa cùng đơn vị đo)
- HS nhận xét
- HS lắng nghe, quan sát



	* Bài 3: (VBT/22) 
- GV cho HS đọc bài toán, TLCH:
+ Vườn hoa có chiều dài, chiều rộng bao nhiêu? 
+ Cổng vào bao nhiêu?
+ Chiều dài hàng rào có mối quan hệ như thế nào với chu vi của vườn hoa (nếu không có cổng vào)?
+ Nếu không có cổng vào ta tính chiều dài hàng rào dựa vào đâu?
+ Tính chiều dài của hàng rào cần tính ta làm thế nào?

- GV y/c HS tự trình bày bài làm vào vở
- GV nhận xét, tuyên dương.
  Gv Củng cố cách vận dụng cách tính chu vi hình chữ nhật vào thực tế
	
HS đọc bài toán
+ Chiều dài 8m, chiều rộng 4m

+ Cổng vào 1m
+ Chiều dài hàng rào bằng chu vi của vườn hoa

+ Nếu không có cổng vào thì chiều dài của hàng rào bằng chu vi của vườn hoa
+ Lấy chu vi vườn hoa trừ cổng vào
- HS làm bài vào vở
          Bài giải:
Chu vi vườn hoa là:
 (8+4) x 2 = 24 (m)
Chiều dài hàng rào là:
  24 – 1  = 23 (m)
        Đáp số: 23m

	3. HĐ Vận dụng : 
- GV tổ chức vận dụng bằng các hình thức hái hoa,...sau bài học để học sinh được củng cố về cách tính chu vi hình chữ nhật, hình vuông
- Nhận xét, tuyên dương
- GV nhận xét giờ học. 
- GV dặn HS về xem lại bài và chuẩn bị bài sau.
	
- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ HS tham gia TC - HS nghe


__________________________________________
Tiết 6: Tiếng Việt (Bổ sung)
LUYỆN TẬP
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Củng cố kĩ năng đọc đúng từ ngữ, biết ngắt, nghỉ sau các dấu câu, đảm bảo đúng tốc độ đọc, đọc bài lưu loát, biết đọc nhấn giọng một số từ ngữ trong bài.
- Giúp HS hiểu nội dung bài: Nhận biết được vẻ đẹp rực rỡ của cây gạo, không khí tưng bừng trên cây gạo khi mùa xuân về; vẻ đẹp trầm tư của cây gạo khi hết màu hoa. 
- Nhận diện và nêu được tác dụng của biện pháp so sánh; biết đặt câu có sử dụng biện pháp so sánh
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, đọc bài và trả lời các câu hỏi. Nêu được nội dung bài.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: tham gia đọc trong nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất yêu nước: Biết yêu quý những người thân trong gia đình
- Phẩm chất nhân ái: Biết đoàn kết, yêu thương những thành viên trong gia đình
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ đọc bài, trả lời câu hỏi.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: SGK, Vở bài tập Tiếng Việt; các hình ảnh trong SGK
2. Học sinh: SGK, Vở bài tập Tiếng Việt, bút, thước
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+ Giúp học sinh củng cố kiến thức, rèn kĩ năng đọc và hiểu nội dung bài, làm được các bài tập trong vở bài tập.
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  Luyện đọc.
- Gọi 1 HS đọc cả bài .
- GV gọi HS nêu từ khó đọc, câu dài, ngắt nghỉ, nhấn giọng.












- GV: yêu cầu HS ngồi theo nhóm 4 luyện đọc.
- Gọi 1 HS lên cho các nhóm chia sẻ phần luyện đọc.
- Các nhóm khác lắng nghe và nhận xét các bạn đọc đúng yêu cầu chưa và giúp bạn đọc đúng theo yêu cầu.
- GV theo dõi các nhóm đọc bài. 
- Gọi các nhóm đọc. HS nhận xét.
- GV nhận xét: (VD: Nhóm bạn … đọc đúng, đám bảo tốc độ hoặc nhóm bạn…. đọc bài lưu loát và đã biết đọc hay bài đọc.
	

- HS đọc bài. 
- HS nêu: Từ khó đọc: sừng sững, búp nõn, sáo sậu, lũ lũ,…….
+ Ngắt giọng ở câu dài: 
Chào mào,/ sáo sậu,/ sáo đen…/ đàn đàn/ lũ lũ / bay đi bay về, /lượn lên lượn xuống.//
Cây đứng im,/ cao lớn,/ hiền lành,/ làm tiêu cho những con đò cập bến /và cho những đứa con về thăm quê mẹ.//
+ Đọc diễn cảm những hình ảnh so sánh cây gạo, hoa gạo: Từ xa nhìn lại, cây gạo sừng sững như một tháp đèn khổng lồ…
- Học sinh làm việc trong nhóm 4
 
- HS đọc bài



	Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung bài
- GV giao bài tập HS làm bài.
- GV lệnh HS đạt chuẩn làm bài tập 1,2/14 Vở Bài tập Tiếng Việt. 
- GV cho Hs làm bài trong vòng 12 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	

- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS làm bài


	Hoạt động 3: Chữa bài
- GV Gọi 1 Hs lên điều hành phần chia sẻ trước lớp.
* Bài 1
- GV yc HS đọc đề bài.
- Gọi HS trình bày bài làm. 














- Gọi HS nhận xét.
- GV nhận xét bổ sung. Chốt nội dung
	
- 1 Hs lên chia sẻ.


- Hs đọc đề bài
- HS trình bày bài làm
a+b/
+ Cây gạo – tháp đèn; bông hoa – ngọn lửa; búp nõn – ánh nến.
+ Cây gạo – tháp đèn:  so sánh hình dạng
+ Bông hoa – ngọn lửa: So sánh về màu sắc
+ Búp nõn – ánh nến: So sánh về hình dạng lẫn màu sắc.
c/ Câu văn chứa hình ảnh so sánh đem tới sự nhận thức mới mẻ về sự vật, giúp sự vật cụ thể hơn, sinh động hơn, giàu sức gợi hình, gợi cảm hơn. 
- HS nhận xét.
- HS chữa bài vào vở.

	      GV chốt: Qua các ý kiến trao đổi cô thấy các em đã nắm được cách nhận diện và tác dụng của biện pháp so sánh
* Bài 2
- Gọi HS trình bày bài làm. 





- Gọi HS nhận xét.
- GV nhận xét bổ sung. Chốt nội dung
    GV chốt: Qua các ý kiến trao đổi cô thấy các em đã biết cách đặt câu so sánh các sự vật với nhau
	



- Hs trình bày trên bảng phụ:
+ Gà trống có cái mào đỏ như hoa mào gà
+ Mặt trăng tròn như quả bưởi
+ Cây nấm trông như những cái ô khổng lồ
- HS nhận xét.
- HS chữa bài vào vở.




	3. HĐ Vận dụng
- Gọi 1 HS đọc lại cả bài.
 GV hệ thống bài
- Nhận xét giờ học.
- Dặn chuẩn bị bài sau.
	
- Hs đọc bài.
- HS nghe	




___________________________________
Tiết 7: Giáo dục thể chất
BÀI TẬP PHỐI HỢP DI CHUYỂN VƯỢT QUA CHƯỚNG NGẠI VẬT TRÊN ĐỊA HÌNH (TIẾT 5)
I. Yêu cầu cần đạt
1. Yêu cầu cần đạt về kiến thức, kĩ năng
Biết quan sát tranh, tự khám phá bài và quan sát động tác làm mẫu của giáo viên để tập luyện. Thực hiện được bài tập phối hợp di chuyển vượt qua chướng ngại vật trên địa hình.
2. Yêu cầu cần đạt về năng lực, phẩm chất
2.1. Phát triển về năng lực.
- Tự chủ và tự học: Tự xem trước bài tập phối hợp di chuyển vượt qua chướng ngại vật trên địa hìnhtrong sách giáo khoa và quan sát động tác mẫu của giáo viên.
- Giao tiếp và hợp tác: Biết phân công, hợp tác trong nhóm để thực hiện các động tác và trò chơi.
- NL chăm sóc SK: Biết thực hiện vệ sinh sân tập, thực hiện vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn trong tập luyện.
- NL vận động cơ bản: Thực hiện được bài tập phối hợp di chuyển vượt qua chướng ngại vật trên địa hình.
2.2. Phát triển về phẩm chất 
- Đoàn kết, nghiêm túc, tích cực trong tập luyện và hoạt động tập thể.
- Tích cực tham gia các trò chơi vận động, có trách nhiệm trong khi chơi trò chơi và hình thành thói quen tập luyện TDTT.
II. Địa điểm – phương tiện
Địa điểm: Sân trường 
Phương tiện:
+ Giáo viên chuẩn bị: Tranh ảnh, trang phục thể thao, còi phục vụ trò chơi.
+ Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao.
III. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học
- Phương pháp dạy học chính: Làm mẫu, sử dụng lời nói, tập luyện, trò chơi và thi đấu.
- Hình thức dạy học chính: Tập luyện đồng loạt (tập thể), tập theo nhóm, cặp đôi và cá nhân.
IV. Tiến trình dạy học
	Nội dung
	Lượng VĐ
	Phương pháp tổ chức và yêu cầu

	
	T.gian
	S.lần
	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	g
	5 – 7’








2-3’
	




2x8N
	Gv nhận lớp, thăm hỏi sức khỏe học sinh, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học
- GV HD HS khởi động


- GV hướng dẫn chơi
	Đội hình nhận lớp




- HS khởi động theo GV.


- HS Chơi trò chơi.
[image: ]

	II. Phần cơ bản
- Kiến thức
- Học di chuyển  vượt qua nhiều chướng ngại nhỏ, lớn trên địa hình
- Bài tập chuyển  vượt qua nhiều chướng ngại nhỏ, trên địa hình
[image: ]
- Bài tập di chuyển  vượt qua nhiều chướng ngại  lớn trên địa hình
[image: ]
Luyện tập
Tập đồng loạt



Tập theo tổ nhóm






Tập theo cặp đôi
Tập theo cá nhân

Thi đua giữa các tổ



-Trò chơi “Di chuyển tiếp sức theo cặp”
[image: ]




- Bài tập PT thể lực:
- Vận dụng:
	16-18’








































3-5’
	





















1 lần



2 lần






2 lần
3 lần

4 lần



1 lần











2 lần
	

- Cho HS quan sát tranh
- GV làm mẫu lại động tác kết hợp phân tích kĩ thuật, những lưu ý khi thực hiện động tác.
- Hô khẩu lệnh và thực hiện động tác mẫu
- Cho 2 HS lên thực hiện động tác mẫu
- GV cùng HS nhận xét, đánh giá tuyên dương



- GV thổi còi - HS thực hiện động tác.
- Gv quan sát, sửa sai cho HS.
- Yc Tổ trưởng cho các bạn luyện tập theo khu vực.
· Tiếp tục quan sát, nhắc nhở và sửa sai cho HS
· Phân công tập theo cặp đôi
- GV Sửa sai
· GV tổ chức cho HS thi đua giữa các tổ.
· GV và HS nhận xét đánh giá tuyên dương.
- GV nêu tên trò
chơi, hướng dẫn cách chơi, tổ chức chơi trò chơi cho HS.
- Nhận xét tuyên dương và xử phạt người phạm luật
- Cho HS chạy bước nhỏ tại chỗ đánh tay tự nhiên 20 lần
-	Yêu cầu HS quan sát tranh trong sách trả lời câu hỏi BT?
	·  HS nghe và quan sát tranh
   


· HS quan sát GV làm mẫu














- Đội hình tập luyện đồng loạt.
          
         

ĐH tập luyện theo tổ
	
		
	GV	
    
· HS vừa tập vừa giúp đỡ nhau sửa động tác sai

- Từng tổ lên thi đua
- Trình diễn




· [image: ][image: ]Chơi theo hướng dẫn
             
             



- HS thực hiện kết hợp đi lại hít thở


- HS trả lời


	III.Kết thúc
- Thả lỏng cơ toàn thân.
- Nhận xét, đánh giá chung của buổi học.
Hướng dẫn HS Tự ôn ở nhà
- Xuống lớp
	4- 5’
	
	GV hướng dẫn


- Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học của hs.
- VN ôn lại bài và chuẩn bị bài sau.
	HS thực hiện thả lỏng


     ĐH kết thúc





_____________________________________________________________________
Thứ Sáu ngày 14 tháng 2 năm 2025
Sáng:                                        Tiết 2: Tiếng Việt
VIẾT ĐOẠN VĂN NÊU TÌNH CẢM, CẢM XÚC VỀ CẢNH VẬT 
TRONG TRANH 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức kĩ năng:
- Viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc về một cảnh vật trong tranh.
2. Góp phần phát triển
- Năng lực: Năng lực tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực ngôn ngữ, năng lực thẩm mĩ,...
- Phẩm chất: Bồi dưỡng tình yêu quê hương, yêu thiên nhiên, cảnh vật.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- GAĐT, máy soi
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Mở đầu (3 - 5’)
+  Kể tên một số cảnh vật em yêu thích ?
+ Em thích cảnh nào nhất ? Vì sao?
- G nhận xét, dẫn dắt vào bài mới
	
- H nêu ý kiến

	2. Luyện tập 
*Bài 1: Quan sát tranh và nêu tình cảm, cảm xúc của em về cảnh vật trong tranh.(9 – 10’)
- Hướng dẫn: Các em quan sát tranh, thảo luận nhóm và thực hiện yêu cầu của bài tập theo gợi ý:
+ Giới thiệu bao quát về cảnh vật.
+ Nêu đặc điểm nổi bật của cảnh vật.
+ Nêu tình cảm, cảm xúc của em đối với cảnh vật.
- Yêu cầu HS thảo luận nhóm 2.

- G nhận xét các nhóm. G khuyến khích H bám vào những gợi ý và đặc biệt là H phải nêu được tình cảm, cảm xúc của mình về cảnh vật trong tranh.
=> Quan sát kĩ các sự vật xung quanh ta hoặc trong tranh. Tìm những vật bao quát xung quanh rồi chọn các sự vật nổi bật đã tạo nên vẻ đẹp của tranh. 
 *Bài 2: Viết lại tình cảm, cảm xúc của em về cảnh vật theo gợi ý.        
- Lưu ý H viết lại tình cảm, cảm xúc khi ngắm nhìn cảnh vật mình yêu thích. Khi viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc cần sử dụng những từ ngữ như: thích thú, yêu thích, biết ơn, trân trọng,…..
=> Viết câu ngắn gọn đủ ý và nêu hết tình cảm của mình với cảnh vật xung quanh.      
 *Bài  3: Đọc lại đoạn văn, phát hiện lỗi và sửa lỗi.



- GV và HS nhận xét, góp ý.
3. Vận dụng (3  - 5’)
- G hướng dẫn H:
+ Tìm đọc câu chuyện, bài văn, bài thơ,... về cây cối, muông thú.
+ H có thể ghi lại một số thông tin về câu chuyện, bài văn,... đã đọc.
- Nhận xét, đánh giá tiết dạy.
	
- H đọc thầm yêu cầu
- H nêu yêu cầu.

- Lắng nghe


                                              
- HS làm việc theo nhóm
- Một số HS chia sẻ.
- Lắng nghe





- Đọc yêu cầu
 


- H viết vở



- Đọc yêu cầu.
- H đọc trong nhóm 2.
- HS đọc trước lớp . .
- H nhận xét, góp ý (nếu có)


_______________________________________________________
Tiết 3: Toán
DIỆN TÍCH CỦA MỘT HÌNH. XĂNG - TI - MÉT - VUÔNG 
(TIẾT 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức kĩ năng:
- Có biểu tượng về diện tích một hình
- Nhận biết được diện tchs của một hình thông qua các tính chất bao gồm: mối liên hệ so sánh giữa diện tích hai hình mà hình lớn chứa hình bé, mối liện hệ về diện tích hình lớn bằng tổng diện tích hai hình bé
- Tính được diện tích hình vẽ trên lưới kẻ ô vuông với đơn vị quy ước là ô vuông
2. Góp phần phát triển 
- Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học .
- Phẩm chất: Tự tin trong học tập. Tích cực tham gia các hoạt động học tập.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- GAĐT, máy soi
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động (2 - 3')
- GV tổ chức khởi động bài học.
+ Yêu cầu H nối tiếp nhắc lại cách tính chu vi hình tam giác, hình tứ giác, hình chữ nhật và hình vuông.
 - GV nhận xét, dẫn dắt vào bài mới.
2. Khám phá (12 - 15')
	
HS tham gia khởi động.
- HS nêu cách tính.
- HS lớp nhận xét.


	- G đưa hình ảnh trong phần khám phá, yêu cầu H thảo luận nhóm đôi và trả lời các câu hỏi:
+ Mai đang cầm gì trên tay?
+ Mai nói gì?
+ Theo em bạn Mai nói vậy đúng hay sai?
- G có thể dẫn dắt: Diện tích của 1 hình sẽ giúp chúng ta so sánh độ to nhỏ của hình đó với các hình khác.
a. G giới thiệu hình vẽ biển báo giao thông “cấm đi ngược chiều”. 
+ Đây là hình vẽ gì? 
+ Biển báo giao thông này có ý nghĩ gì? 
+ Trong biển báo có những hình gì? 
+ Hình nào to hơn? Tại sao em biết là to hơn?
=> Như vậy hình nào nằm bên trong thì bé hơn. Ta nói diện tích hình chữ nhật bé hơn diện tích hình tròn.
+ Hình nào nằm ngoài thì to hơn. Ta nói diện tích hình tròn lớn hơn diện tích hình chữ nhật.
- G lấy thêm một số VD để H củng cố về diện tích hình lồng nhau vừa học.
b. G giới thiệu: một cách so sánh diện tích các hình vẽ trên giấy kẻ ô li.
- G đưa màn hình
- G yêu cầu HS đếm số ô vuông trong hình A và B và so sánh số ô vuông trong hai hình rồi rút ra kết luận.
- GV nhận xét, kết luận: Diện tích hình A bằng diện tích hình B
- G lấy thêm một số ví dụ
c. G giới thiệu hình E cắt ra được 2 hình C và D.
- G yêu cầu H đếm số ô vuông để tìm diện tích của hình E, C, D và trả lời câu hỏi:
+ Các em thấy mối liên hệ giữa diện tích ba hình này như thế nào?
- G nhận xét, kết luận: Diện tích hình E bằng tổng diện tích hai hình C và D.
- G lấy thêm ví dụ để củng cố kiến thức cho H.
	- HS thực hiện theo yêu cầu trong nhóm đôi.
- HS lần lượt trả lời các câu hỏi.



- HS lắng nghe.


- HS lần lượt trả lời các câu hỏi.
- HS nêu nhận xét.

- HS lắng nghe, nhắc lại.








- H quan sát
- H thực hiện đếm và so sánh.
- H nêu nhận xét về số ô vuông và kết luận.




- HS thực hiện đếm số ô vuông.
- HS trả lời câu hỏi.
-  HS khác nhận xét.
- HS lắng nghe, nhắc lại.



	3. Hoạt động 
*Bài 1. So sánh diện tích hình tam giác ABC với diện tích hình tam giác ADC (7 - 8')
- Gọi HS trả lời và giải thích vì sao.
- GV nhận xét, kết luận: Diện tích hình tam giác ABC bé hơn diện tích hình tam giác ADC.
- G có thể mở rộng bằng cách nối D với B, rồi yêu cầu H so sánh diện tích hình tam giác ABD hoặc CDB với diện tích tam giác ADC.
=> Bài tập củng cố cách so sánh diện tích giữa hai hình mà hình lớn chứa hình bé.
*Bài 2: Hình con vật nào dưới đây có diện tích lớn hơn? (5 - 6')
- Yêu cầu H đếm số ô vuông ròi so sánh diện tích của hai con vật. Sau đó trao đổi trong nhóm đôi.

? Để so sánh diện tích của hai con vật em đã làm như thế nào?

=> Con voi có diện tích lớn hơn con cá voi.
*Bài 3: So sánh diện tích hình A với diện tích hình B (7 - 8')
+ Hai hình có gì đặc biệt?
+Em có nhận xét gì về diện tích hai hình A và B?

- GV kết luận về diện tích của hai hình
*Mở rộng: G yêu cầu H thực hiện cắt hình vuông A thành 4 phần theo 2 đường chéo, sau đó ghép 4 phần này lại để được một hình chữ nhật (có chiều dài gấp đôi chiều rộng)
- GV nhận xét, tuyên dương.
4. Vận dụng (2 - 3')
	
- 1 HS đọc yêu cầu.
- HS quan sát hình rồi so sánh.
- HS nêu 







-  HS đọc yêu cầu.
- H làm việc cá nhân, sau đó trao đổi trong nhóm đôi
- Đại diện 2-3 nhóm trả lời. Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
+ Để So sánh diện tích hai con vật em đếm số ô vuông của từng con rồi so sánh
- HS lắng nghe.
- HS đọc yêu cầu.
- HS quan sát và trả lời câu hỏi: 
+ Hình A cắt đôi theo đường chéo rồi ghép lại được hình B.
+ Diện tích của hai hình bằng nhau.


- HS thực hiện, nhận xét
- HS lắng nghe.


	- Hôm nay, em đã học những nội dung gì?
- Nhận xét tiết học, tuyên dương một số học sinh tích cực xây dựng bài.
	- HS trả lời.



________________________________________
Tiết 4: Hoạt động trải nghiệm
SINH HOẠT LỚP – SINH HOẠT THEO CHỦ ĐỀ
TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ ÔNG TÁO
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù: 
- Nhận thức được các nguy Cơ nếu không thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm. 
- Thực hiện được những việc làm cụ thể để đãm bảo an toàn trong ăn uống.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: bản thân tự tin về hình dáng của bản thân trước tập thể.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết xây dựng cho mình hình ảnh đẹp trước bạn bè (sạch sẽ, gọn gàng, mặc lịch sự,…).
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết chia sẻ với bạn về hiểu biết của mình về chăm sóc bản thân để có hình ảnh đẹp.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: tôn trọng bạn, yêu quý và cảm thông về hình ảnh cảu bạn..
- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ rèn luyện để xây dựnh hình ảnh bản thân trước tập thể.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức với lớp, tôn trọng hình ảnh của bạn bè trong lớp.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Xây dựng kĩ năng quan sát để nhận ra đặc điểm khác biệt trong ngoại hình, trang phục của mọi người xung quanh.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức hát để khởi động bài học. 
+  Cho HS hát theo giai điệu bài hát “Bàn tay mẹ”
+ Cơm con ăn và nước con uống từ đâu?
+ Mẹ nấu ăn ở đâu?

- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS lắng nghe.

- Cơm con ăn từ tay mẹ nấu và nước con uống từ tay mẹ đun.
- Mẹ nấu ăn ở trong bếp

	2. Sinh hoạt cuối tuần:
- Mục tiêu: Đánh giá kết quả hoạt động trong tuần, đề ra kế hoạch hoạt động tuần tới..
- Cách tiến hành:

	* Hoạt động 1: Đánh giá kết quả cuối tuần. (Làm việc nhóm 2)
- GV yêu cầu lớp Trưởng (hoặc lớp phó học tập) đánh giá kết quả hoạt động cuối tuần. Yêu cầu các nhóm thảo luận, nhận xét, bổ sung các nội dung trong tuần.
+ Kết quả sinh hoạt nền nếp.
+ Kết quả học tập.
+ Kết quả hoạt động các phong trào.
- GV mời các nhóm nhận xét, bổ sung.

- GV nhận xét chung, tuyên dương. (Có thể khen, thưởng,...tuỳ vào kết quả trong tuần)
* Hoạt động 2: Kế hoạch tuần tới. (Làm việc nhóm 4)
 - GV yêu cầu lớp Trưởng (hoặc lớp phó học tập) triển khai kế hoạch hoạt động tuần tới. Yêu cầu các nhóm thảo luận, nhận xét, bổ sung các nội dung trong kế hoạch.
+ Thực hiện nền nếp trong tuần.
+ Thi đua học tập tốt.
+ Thực hiện các hoạt động các phong trào.
- GV mời các nhóm nhận xét, bổ sung.

- GV nhận xét chung, thống nhất, và biểu quyết hành động.
	

- Lớp Trưởng (hoặc lớp phó học tập) đánh giá kết quả hoạt động cuối tuần.
- HS thảo luận nhóm 2: nhận xét, bổ sung các nội dung trong tuần.

- Một số nhóm nhận xét, bổ sung.
- Lắng nghe rút kinh nghiệm.
- 1 HS nêu lại  nội dung.


- Lớp Trưởng (hoặc lớp phó học tập) triển khai kế hoạt động tuần tới.
- HS thảo luận nhóm 4: Xem xét các nội dung trong tuần tới, bổ sung nếu cần.

- Một số nhóm nhận xét, bổ sung.
- Cả lớp biểu quyết hành động bằng giơ tay.

	3. Sinh hoạt theo chủ đề:
- Mục tiêu: 
+  HS đưa ra được tiêu chí đánh giá mức độ vệ sinh, an toàn của gian bếp trong gia đình.
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 3. CHIA SẺ THU HOẠCH SAU TRẢI NGHIỆM (làm việc nhóm 2)
- GV yêu cầu HS chia sẻ với bạn những việc em đã làm cùng người thân để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm 
- Ghi ra A2 những việc đã làm được
Gợi ý.
+  Em và người thân đã kiểm tra những gì trong bếp 
+ Đã sắp xếp lại các vật dụng nào? 
+Có kiểm tra thức ăn sống, thức ăn chín không? 
+ Có lau dọn tủ lạnh không? 
+ Có phát hiện ra nhiều thử có nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm không? (VD Thức ăn quá hạn sử dụng phải bỏ đi, thức ăn quên không đáy, bị mốc, thiu,..) 
- GV mời các nhóm khác nhận xét.
- GV nhận xét chung, tuyên dương.
Kết luận: GV Mời một vài HS chia sẻ cảm xúc khi cùng người thân kiểm tra, sắp xếp lại th ực phẩm, đồ dùng trong bếp.
Hoạt động 4. Giúp ông Táo đưa ra các tiêu chí đánh giá việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm ( hoạt động nhóm 4)
- GV mời ba HS đội mũ cánh chuồn vào vai ông bà Táo, kiểm tra bếp trước khi báo cáo.
- GV đề nghị HS thảo luận theo nhóm để giúp ông bà Táo đưa ra tiêu chí về một căn bếp
sạch, gọn, đảm bảo an toàn thực phẩm
[image: ]
 Kết luận: Tất cả cùng nhắc lại những tiêu chí lớn: NGĂN NẮP, VỆ SINH, AN TOÀN, CAM KẾT HÀNH ĐỘNG .
	

- HS cùng bạn đọc yêu cầu đề bài.
- HS chia sẻ về những việc em đã làm cùng người thân để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho bạn.
- Một số nhóm chia sẻ trước lớp.
- Các nhóm nhận xét.
- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.









 - HS đóng vai ông bà táo.
- HS thảo luận nhóm đưa ra tiêu chí về một căn bếp sạch, gọn, đảm bảo an toàn thực phẩm
Một số dấu hiệu của căn bếp sạch, gọn gàng và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm:
+ Các đồ dùng nhà bếp được sắp xếp gọn gàng, hợp lí.
+ Bàn bếp, bàn ăn, sàn nhà và các thiết bị khác sạch sẽ, không bị bám dầu mỡ hay bụi bẩn.
+Tủ lạnh được sắp xếp khoa học, không để quá nhiều thực phẩm và không có mùi.
+ Thực phẩm để trong tủ đều được bọc kín hoặc cho vào hộp cẩn thẩn, ngăn nắp.
+ Các loại hộp, chai, lọ được dán nhãn để phân biệt.


	4. Vận dụng.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV nêu yêu cầu và hướng dẫn học sinh về nhà cùng với người thân:
Thực hiện áp dụng những tiêu chí của ông táo để đánh giá căn bếp gia đình mình
- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	
- Học sinh tiếp nhận thông tin và yêu cầu để về nhà ứng dụng.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm


_________________________________________________
Chiều:                                    Tiết 5: Toán (Bổ sung)
LUYỆN TẬP
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Biểu tượng về diện tích một hình
+ Nhận biết được diện tích của một hình thông qua các tính chất bao gồm: mối liên hệ so sánh giữa diện tích hai hình mà hình lớn chứa hình bé, mối liện hệ về diện tích hình lớn bằng tổng diện tích hai hình bé
- Tính được diện tích hình vẽ trên lưới kẻ ô vuông với đơn vị quy ước là ô vuông
- Phát triển năng lực lập luận, tư duy về không gian và năng lực giao tiếp toán học
2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất:
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.

- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Vở bài tập Toán; các hình ảnh trong SGK
2. Học sinh: Vở bài tập toán, bút, thước
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+ HS tính được diện tích hình tam giác, hình tứ giác, hình chữ nhật, hình vuông 
+ Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn liên quan đến đo lường.
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  GV giao BT cho HS làm bài.
- Gv lệnh: HS chưa đạt chuẩn làm bài 1, 2/ 23 Vở Bài tập Toán.  
- Gv lệnh: HS đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3,4/ 23, 24 Vở Bài tập Toán.  
- GV cho Hs làm bài trong vòng 15 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài và gọi Hs đã được cô chấm chữa lên làm bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	


- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
-Hs làm bài



- HS cùng bàn đổi vở kiểm tra bài.

	Hoạt động 2: Chữa bài:
- GV gọi HS chữa lần lượt các bài:
* Bài 1: Cho hai hình tứ giác ABCD và ABEG ( như hình vẽ). Tô màu vào hình tứ giác có diện tích bé hơn (VBT/ 23 )
- GV YC HS đọc đề bài


- YC HS quan sát hình rồi so sánh
- Gọi HS trả lời và giải thích vì sao





- GV nhận xét, tuyên dương
- Gv kết luận: Diện tích hình tứ giác ABEG bé hơn diện tích hình tứ giác ABEG nên tô màu vào hình tứ giác ABEG
-> GV Bài tập củng cố cách so sánh diện tích giữa hai hình mà hình lớn chứa hình bé
	




- So sánh diện tích hình Tứ giác ABCD với diện tích hình tứ giác ABEG
- HS làm việc cá nhân
- HS trả lời: Diện tích hình tứ giác ABEG nhỏ hơn diện tích hình tứ giác ABCD vì hình tứ giác ABEG nằm bên trong hình tứ giác ADCD. Nên tô màu vào hình tứ giác ABEG
- HS lắng nghe


- HS thực hiện YC


	* Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm. (VBT/23)
- GV YC HS đọc đề bài


- GV yêu cầu học sinh đếm số ô vuông và làm bài tập 1a.
- HS chữa bài

- YC HS so sánh diện tích của hai con vật. Sau đó trao đổi trong nhóm đôi
- Gọi đại diện các nhóm trả lời




? Để so sánh diện tích của hai hình em đã làm như thế nào?


· Gv chốt lại đáp án đúng: Hình A có diện tích lớn hơn hình B
	

- Viết số thích hợp vào chỗ chấm.
- Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu đúng.
- HS đếm
+ Đáp án: Hình a: 31 ô vuông
Hình b. 22 ô vuông

- HS làm việc cá nhân, sau đó trao đổi trong nhóm đôi
- Đại diện 2-3 nhóm trả lời. Các nhóm khác nhận xét, bổ sung
+ Đáp án: hình A diện tích lớn hơn hình B
- HS trả lời: để so sánh diện tích hai hình em đếm số ô vuông của từng con rồi so sánh


	* Bài 3: (VBT/23) 
- GV cho HS đọc yêu cầu đề bài
- YC HS quan sát và TLCH:
? Hai hình có gì đặc biệt?

? Em có nhận xét gì về diện tích hai hình A và B?

- GV nhận xét và rút ra kết luận về diện tích của hai hình
- Mở rộng: GV YC HS thực hiện cắt hình vuông A thành 4 phần theo 2 đường chéo, sau đó ghép 4 phần này lại để được một hình chữ nhật (có chiều dài gấp đôi chiều rộng)
- GV y/c HS tự trình bày bài làm vào vở
- GV nhận xét, tuyên dương.
	
- Điền Đ,S
- So sánh diện tích hình A với hình B
- HS quan sát và TLCH: 
- Hình A cắt đôi theo đường chéo rồi ghép lại được hình B
- Diện tích của hai hình bằng nhau
- HS lắng nghe


	* Bài 4: VBT/24. 

- GV YC HS đọc đề bài

- GV yêu cầu học sinh đếm số ô vuông và làm bài tập 4.
- HS chữa bài

	

- Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu đúng.
- HS đếm
+ Đáp án: Hình con vịt có 11 ô vuông.

	3. HĐ Vận dụng
- GV tổ chức vận dụng bằng các hình thức hái hoa,...sau bài học để học sinh được củng cố về cách tính diện tích hình tứ giác, tam giác.
- Nhận xét, tuyên dương
- GV nhận xét giờ học. 
- GV dặn HS về xem lại bài và chuẩn bị bài sau.
	
- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ HS tham gia TC - HS nghe


__________________________________________
Tiết 7: Giáo dục thể chất
BÀI TẬP PHỐI HỢP DI CHUYỂN VƯỢT QUA CHƯỚNG NGẠI VẬT TRÊN ĐỊA HÌNH (TIẾT 6)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Yêu cầu cần đạt về kiến thức, kĩ năng
Biết quan sát tranh, tự khám phá bài và quan sát động tác làm mẫu của giáo viên để tập luyện. Thực hiện được bài tập phối hợp di chuyển vượt qua chướng ngại vật trên địa hình.
2. Yêu cầu cần đạt về năng lực, phẩm chất
2.1. Phát triển về năng lực.
- Tự chủ và tự học: Tự xem trước bài tập phối hợp di chuyển vượt qua chướng ngại vật trên địa hìnhtrong sách giáo khoa và quan sát động tác mẫu của giáo viên.
- Giao tiếp và hợp tác: Biết phân công, hợp tác trong nhóm để thực hiện các động tác và trò chơi.
- NL chăm sóc SK: Biết thực hiện vệ sinh sân tập, thực hiện vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn trong tập luyện.
- NL vận động cơ bản: Thực hiện được bài tập phối hợp di chuyển vượt qua chướng ngại vật trên địa hình.
2.2. Phát triển về phẩm chất 
- Đoàn kết, nghiêm túc, tích cực trong tập luyện và hoạt động tập thể.
- Tích cực tham gia các trò chơi vận động, có trách nhiệm trong khi chơi trò chơi và hình thành thói quen tập luyện TDTT.
II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN
Địa điểm: Sân trường 
Phương tiện:
+ Giáo viên chuẩn bị: Tranh ảnh, trang phục thể thao, còi phục vụ trò chơi.
+ Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao.
III. PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC
- Phương pháp dạy học chính: Làm mẫu, sử dụng lời nói, tập luyện, trò chơi và thi đấu.
- Hình thức dạy học chính: Tập luyện đồng loạt (tập thể), tập theo nhóm, cặp đôi và cá nhân.
IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
	Nội dung
	Lượng VĐ
	Phương pháp tổ chức và yêu cầu

	
	T.gian
	S.lần
	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	g
	5 – 7’








2-3’
	




2x8N
	Gv nhận lớp, thăm hỏi sức khỏe học sinh, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học
- GV HD HS khởi động


- GV hướng dẫn chơi
	Đội hình nhận lớp




- HS khởi động theo GV.


- HS Chơi trò chơi.
[image: ]

	II. Phần cơ bản
- Kiến thức
- Học di chuyển  vượt qua nhiều chướng ngại nhỏ, lớn trên địa hình
- Bài tập chuyển  vượt qua nhiều chướng ngại nhỏ, trên địa hình
[image: ]
- Bài tập di chuyển  vượt qua nhiều chướng ngại  lớn trên địa hình
[image: ]
Luyện tập
Tập đồng loạt



Tập theo tổ nhóm






Tập theo cặp đôi
Tập theo cá nhân

Thi đua giữa các tổ



-Trò chơi “Di chuyển tiếp sức theo cặp”
[image: ]




- Bài tập PT thể lực:
- Vận dụng:
	16-18’








































3-5’
	





















1 lần



2 lần






2 lần
3 lần

4 lần



1 lần











2 lần
	

- Cho HS quan sát tranh
- GV làm mẫu lại động tác kết hợp phân tích kĩ thuật, những lưu ý khi thực hiện động tác.
- Hô khẩu lệnh và thực hiện động tác mẫu
- Cho 2 HS lên thực hiện động tác mẫu
- GV cùng HS nhận xét, đánh giá tuyên dương



- GV thổi còi - HS thực hiện động tác.
- Gv quan sát, sửa sai cho HS.
- Yc Tổ trưởng cho các bạn luyện tập theo khu vực.
· Tiếp tục quan sát, nhắc nhở và sửa sai cho HS
· Phân công tập theo cặp đôi
- GV Sửa sai
· GV tổ chức cho HS thi đua giữa các tổ.
· GV và HS nhận xét đánh giá tuyên dương.
- GV nêu tên trò
chơi, hướng dẫn cách chơi, tổ chức chơi trò chơi cho HS.
- Nhận xét tuyên dương và xử phạt người phạm luật
- Cho HS chạy bước nhỏ tại chỗ đánh tay tự nhiên 20 lần
-	Yêu cầu HS quan sát tranh trong sách trả lời câu hỏi BT?
	·  HS nghe và quan sát tranh
   


· HS quan sát GV làm mẫu














- Đội hình tập luyện đồng loạt.
          
         

ĐH tập luyện theo tổ
	
		
	GV	
    
· HS vừa tập vừa giúp đỡ nhau sửa động tác sai

- Từng tổ lên thi đua
- Trình diễn




· [image: ][image: ]Chơi theo hướng dẫn
             
             



- HS thực hiện kết hợp đi lại hít thở


- HS trả lời


	III.Kết thúc
- Thả lỏng cơ toàn thân.
- Nhận xét, đánh giá chung của buổi học.
Hướng dẫn HS Tự ôn ở nhà
- Xuống lớp
	4- 5’
	
	GV hướng dẫn


- Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học của hs.
- VN ôn lại bài và chuẩn bị bài sau.
	HS thực hiện thả lỏng


     ĐH kết thúc





_______________________________________________________________
	
KÍ DUYỆT BỘ PHẬN 
CHUYÊN MÔN



               Đặng Thị Hương
	Vĩnh An, ngày 6 tháng 2 năm 2025 NGƯỜI THỰC HIỆN
[image: ]



                       Lê Thị Thùy Dương
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